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BRM  : Bệnh răng miệng 

CS : Cộng sự 

CSRM : Chăm sóc răng miệng 

CSSKRM : Chăm sóc sức khỏe răng miệng 

DFMT : Decayed Missing Filling Teeth 

(Sâu, mất, trám răng vĩnh viễn) 

dmft : Decayed Missing Filling Teeth 

(Sâu, mất, trám răng sữa) 

GDNK : Giáo dục nha khoa 

GI : Ginggival Index 

KAP : Knowledge, Attitudes, Practices 

(Kiến thức, Thái độ, Hành vi) 

NHĐ : Nha học đƣờng 

PlI : Plaque Index 

SKRM : Sức khỏe răng miệng 

SMT : Sâu, mất, trám 

SR : Sâu răng 

VL : Viêm lợi 

THCS : Trung học cơ sở 

WHO : World Health Organization 

(Tổ chức Y tế Thế giới) 
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